
Người 
chuẩn bị 
nội dung

Người 
phê 

duyệt/Ngư
ời ký xác 

nhận

Nhiệm vụ

Thời 
gian 

trung 
bình 
trong 

thực tế 
(ngày)

Các biểu mẫu cần có

CV khảo sát; DS DN 

khảo sát;

Lãnh đạo 

đơn vị 1 đến 10

Báo cáo khảo sát 

trước khi thanh tra

Chánh 

thanh tra 

Bộ/ Giám 

đốc Sở/ 

Chánh 

thanh tra 

Sở 1

2

Phòng 

chuyên 

môn/ 

Đoàn 

Thanh tra/ 

Cán bộ 

được giao

Phòng 

chuyên 

môn/ 

Đoàn 

Thanh tra/ 

Cán bộ 

được giao

Chánh 

thanh tra 

Bộ/ Giám 

đốc Sở/ 

Chánh 

Đoàn 

thanh tra/ 

Tổ giám 

sát/ thành 

Dự thảo Quyết 
định thanh tra

Dự thảo Kế 
hoạch thanh tra 

Khảo sát tr ước 
khi thanh tra



3

Thành 

viên Đoàn 

thanh tra/ 

Cán bộ 

được giao

Trưởng 

đoàn 

thanh tra 

0.1

Danh mục biểu mẫu 

chuẩn bị thanh tra 

(A01QĐTTr-

A20ĐCTTr)

Đoàn 

thanh tra 

/ Tổ giám 

sát/ Đại 

diện đối 

tượng 

thanh tra

Lập Đề cương 
thanh tra và gửi 
đề cương thanh 

tra cho các 
doanh nghiệp 

cùng với Quyết 
định thanh tra 

qua đường bưu 

Công b ố Quyết định 
thanh tra/ Q Đ giám 

sát 

- Trưởng đoàn công bố 
Quyết định TTra; thông qua 
chương trình làm việc;
- Đại diện đối tượng TTra có 
ý kiến và báo cáo những ND 
TTra;
- Ý kiến của các thành viên 
khác



Đoàn 

thanh tra 

theo sự 

phân công 

của 

Trưởng 

đoàn 

thanh tra. 

Đối tượng 

thanh tra 0.5

Danh mục biểu mẫu 

trong quá trình 

thanh tra (B01BB-

B21TB)

Đoàn 

thanh tra 

Người ra 

QĐ thanh 

tra; 

Người có 

thẩm 

quyền 0.4

Đoàn 

thanh tra 

/ Tổ giám 

sát

Trưởng 

đoàn 

thanh 

tra; Tổ 

trưởng tổ 

giám sát 5

Đề nghị doanh nghiệp 
cung cấp hồ sơ, tài 

liệu
Kiểm tra hồ sơ, tài 

liệu
Kiểm tra nền nhà 
xưởng của doanh 

nghiệp
Phỏng vấn người lao 

động và người sử 
dụng lao động. 

Dự thảo, thông qua 
biên bản làm viêc; 

Lập biên bản xử phạt 
vi phạm hành chính ( 

nếu có)

Quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính

Lập báo cáo thanh 
tra, báo cáo giám 
sát, dự thảo kết 
luận thanh tra 



Đoàn 

thanh tra 

Người ra 

QĐ thanh 

tra 15

thanh tra  

phối hơp 

với 

1

Cán bộ xử 

lý sau 

thanh tra 15

Cán bộ xử 

lý sau 

thanh tra 30

3

Danh mục biểu mẫu 

Kết thúc thanh tra 

(C01QĐXPVIHC đến 

C09BBBGHSTTr)

Công b ố, công khai 
Kết lu ận thanh tra, 

Lưu trữ hồ sơ thanh 
tra 

Nhập dữ liệu hồ sơ 
thanh tra để theo dõi

Ban hành Kết luận 
thanh tra

Báo cáo l ần 1 về kết 
quả thực hiện kiến 

ngh ị thanh tra 

Gửi công v ăn đôn đốc 
thực hiện kiến ngh ị 



Cán bộ xử 

lý sau 

thanh tra

Cán bộ xử 

lý sau 

thanh tra 25

Cán bộ xử 

lý sau 

thanh tra 2

Đoàn 

kiểm tra 

thực hiện 

kiến nghị 

sau thanh 

tra 

Chánh 

thanh tra 5

Danh mục biểu mẫu 

sau thanh tra 

(D01BC đến D05BC)

Đóng h ồ sơ theo dõi 
sau thanh tra ho ặc 
kiến ngh ị tiến hành 
kiểm tra vi ệc thực 
hiện kiến ngh ị khi 

cần thi ết

thực hiện kiến ngh ị 
thanh tra cho doanh 

nghi ệp 

Báo cáo v ề việc  tuân 
thủ của doanh nghi ệp 
sau khi g ửi công v ăn 
đôn đốc thực hiện 
kiến ngh ị thanh tra

Xây dựng nội dung 
quyết định ki ểm tra 
việc thực hiện kiến 

ngh ị



1

Đoàn 

kiểm tra 

thực hiện 

kiến nghị 

sau thanh 

tra 

3

Đoàn 

kiểm tra 

thực hiện 

kiến nghị 

sau thanh 

tra 

Chánh 

thanh tra

5

Đoàn 

kiểm tra 

thực hiện 

kiến nghị 

sau thanh 

tra 

Chánh 

thanh tra

Tiến hành ki ểm tra 
tại doanh nghi ệp 

Lập báo cáo ki ểm tra 

Các hành động 
cuối cùng sau khi 
kiểm tra: (1) Gửi 

thêm công văn đôn 
đốc tuân th ủ; (2) 
Quyết định xử 

phạt, (3) Chuyển vụ 
việc sang cơ quan 
điều tra (c ảnh sát) 
hoặc (4) Thanh tra 

lại
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